      SỞ Y TẾ TIỀN GIANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT HUYỆN TÂN PHƯỚC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

	STT
	Khoa,Phòng
	Chức vụ
	Điện thoại bàn
	Di động

	I
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

	1
	Ban giám đốc
	
	
	

	
	Trần Thanh Hải
	Gíám đốc
	
	0983 639 912

	
	Mai Thanh Trung
	Phó giám đốc
	
	0909 343 169

	2
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Trưởng phòng
	0273 3848026
	0914 281 152

	
	Trần Nguyên Toàn
	Phó phòng
	
	0765 999 986

	3
	Tổ Bảo vệ
	
	
	

	
	Nguyễn Văn Khen
	Tổ trưởng
	0273 3848999
	01654 715 097

	4
	Phòng Tài chính – Kế toán
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Phó Trưởng phòng
	0273 3640 699
	0909 949 135

	5
	Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
	
	
	

	
	Phạm Thị Thanh Diệu
	Trưởng phòng
	0273 3640660
	0976 918 329

	
	Bùi Thị Hoàng Cẩm Trang
	Phó trưởng phòng
	
	0944 247 289

	
	Phạm Bùi Thanh Trang
	Phụ trách ĐD Trưởng
	
	0908 128 772

	6
	Khoa Khám-HSCC
	
	
	

	
	Lê Văn Ngô

	Trưởng khoa
	0273 3848175
	0918 797 849


	
	Nguyễn Thị Trinh
	Phó khoa
	
	0917 222 834

	7
	Khoa Nội tổng hợp
	
	
	

	
	Phan Tấn Thắng
	Trưởng khoa
	0273 3848058
	0983 849 502

	
	Trần Văn Hiền
	Phó Khoa
	
	0918 756 929

	
	Trần Nguyên Lượng
	Phó khoa
	
	0916 373 234

	8
	Khoa CLS-CĐHA
	
	
	

	
	Lý Thị Kim Mai
	Trưởng khoa
	02733 848556
	0946443124

	
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	Phó khoa
	
	0986 847 060

	9
	Khoa Dược
	
	
	

	
	Phạm Tấn Thành
	Trưởng khoa
	0273 3640566
	0989 841 815

	10
	Khoa Phụ Sản
	
	0273 3848066
	

	
	Phạm Thị Lệ Chi
	Trưởng khoa
	
	0904 637 644

	
	Phạm Thị Nga
	Phó khoa
	
	01672815648

	11
	Khoa kiểm soát bệnh tật
	
	
	

	
	Võ Thị Ánh Nguyệt
	Phụ trách khoa
	02733 848176
	0383 375 169

	
	Phùng Văn Vốn
	Phó khoa
	
	0984 808 574

	12
	Phòng khám ĐK Phú Mỹ
	
	0273 3649260
	

	
	Bùi Văn Dũng
	Trưởng phòng
	
	0918 892 599

	
	Trần Ngọc Dung
	Phó phòng
	
	0919 755 805

	13
	Phòng Dân số
	
	0273 3848077
	

	
	Trần Nguyên Toàn
	Phụ trách
	
	0765 999 986

	II
	TRẠM Y TẾ XÃ-THỊ TRẤN

	14
	Trạm y tế Tân Lập 1
	
	
	

	
	Lê Thị Tuyết Nhung
	Trưởng trạm
	02733 642014
	01687 189 739

	15
	Trạm y tế Tân lập 2
	
	0273 3642015
	

	
	Huỳnh Văn Đúng
	Trưởng trạm
	
	0975 458 161

	16
	Trạm  y tế Tân Hòa Thành
	
	
	

	
	Tô Văn Nở
	Trưởng trạm
	0273 3849262
	0984 257 521

	
	Phạm Giang Sơn
	Phó Trạm
	
	01695 191 463

	17
	Trạm y tế Phú Mỹ
	
	0273 3849060
	

	
	Phan Thanh Tân
	Trưởng trạm
	
	0986 092 852

	18
	Trạm y tế Hưng Thạnh
	
	
	

	
	Trương Thị Minh Trang
	Trưởng trạm
	0273 3646263
	0369 111 009

	19
	Trạm y tế  TT Mỹ Phước
	
	
	

	
	Trần Văn Út
	Trưởng trạm
	0273 3848317
	0918 150 641

	
	Dương Văn Cảnh
	Phó Trạm
	
	0977 218 070

	20
	Trạm y tế Thạnh Mỹ
	
	
	

	
	Tạ Văn Chứa
	Trưởng trạm
	0273 3644014
	0918 818 982

	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	Phó Trạm
	
	0914 484 535

	21
	Trạm y tế Tân Hòa Đông
	
	
	

	
	Nguyễn Văn Ngọc
	Trưởng trạm
	0273 3644015
	0982 492 396

	22
	Trạm y tế Thạnh Hòa
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
	Trưởng trạm
	0273 3643006
	01689 686 725

	23
	Trạm y tế Thạnh Tân
	
	0273 3643007
	

	
	Trần Thanh Phú
	Trưởng trạm
	
	0988 189 374

	24
	Trạm y tế Tân Hòa Tây
	
	0273 3848267
	

	
	Nguyễn Ngọc Thơm
	Phó Trạm
	
	0967 403 820

	25
	Trạm y tế Phước Lập
	
	0273 3848268
	

	
	Trấn Ngọc Lĩnh
	Trưởng trạm
	
	0909 510 993

	
	Lê Thị Thu Xuân
	Phó Trạm
	
	0933 033 364


